
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

             BAN CĐTH-TCCN

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17601211 17601007 Thực tập cơ khí Nộp báo cáo 27/11/2018 Ba 13h00 503 60 Lần 1 Lần 2

2 17601211 Nhóm 3.1 17607001 Tin học Phòng máy tính 29/12/2018 Bảy 13h00 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 90 Lần 2

3 17601211 Nhóm 3.2 17607001 Tin học Phòng máy tính 29/12/2018 Bảy 13h00 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 90 Lần 2

4 17601211 Nhóm A 17608006 Thực hành điều khiển xung - số Thực hành 03/01/2019 Năm 8h00 101 180 Lần 1 22/01/2019 Ba 15h30 001 60 Lần 2

5 17601211 Nhóm B 17608006 Thực hành điều khiển xung - số Thực hành 03/01/2019 Năm 13h00 101 180 Lần 1 22/01/2019 Ba 15h30 001 60 Lần 2

6 17601211 17A 203 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 303 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 402 60 Lần 2

7 17601211 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

8 17601211 17608005 Kỹ thuật xung - số Tự luận 10/01/2019 Năm 13h00 201 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 14h30 503 60 Lần 2

9 17601211 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 10/01/2019 Năm 14h30 201 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

10 17601211 17601011 Cung cấp điện Trắc nghiệm 19/02/2019 Ba 15h30 401 60 Lần 1 19/03/2019 Ba 13h00 602 60 Lần 2

11 17601211 17601005 Kỹ thuật đo điện - điện tử Tự luận 21/02/2019 Năm 13h00 501 60 Lần 1 19/03/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

12 17601211 17601010 Máy điện Trắc nghiệm 21/02/2019 Năm 14h30 501 60 Lần 1 26/03/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17604111 17601007 Thực tập cơ khí Nộp báo cáo 27/11/2018 Ba 13h00 207 60 Lần 1 Lần 2

2 17604111 Nhóm B 17608006 Thực hành điều khiển xung - số Thực hành 03/01/2019 Năm 13h00 101 180 Lần 1 22/01/2019 Ba 15h30 001 60 Lần 2

3 17604111 Nhóm 4 17607001 Tin học Phòng máy tính 05/01/2019 Bảy 14h30 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 90 Lần 2

4 17604111 17A 203 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 303 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 402 60 Lần 2

5 17604111 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

6 17604111 17608005 Kỹ thuật xung - số Tự luận 10/01/2019 Năm 13h00 201 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 14h30 503 60 Lần 2

7 17604111 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 10/01/2019 Năm 14h30 201 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

8 17604111 17604005 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp Thực hành 18/01/2019 Sáu 13h00 104 180 Lần 1 04/03/2019 Hai 13h00 104 60 Lần 2

9 17604111 17604004 Hệ thống máy lạnh dân dụng Thực hành 18/02/2019 Hai 13h00 104 180 Lần 1 04/03/2019 Hai 13h00 104 60 Lần 2

10 17604111 17604006 Hệ thống điều hòa KK cục bộ CB Thực hành 20/02/2019 Tư 13h00 104 180 Lần 1 04/03/2019 Hai 13h00 104 60 Lần 2

11 17604111 17601005 Kỹ thuật đo điện - điện tử Tự luận 21/02/2019 Năm 13h00 501 60 Lần 1 19/03/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

12 17604111 17601010 Máy điện Tự luận 21/02/2019 Năm 14h30 501 60 Lần 1 26/03/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17602111 17602002 Lịch sử Design Tự luận 21/11/2018 Tư 13h00 302 60 Lần 1 19/12/2018 Tư 14h30 004 60 Lần 2

2 17602111 Nhóm A 17602005 Hình họa 3 Vẽ trên giấy 18/12/2018 Ba 8h00 304 180 Lần 1 15/01/2019 Ba 13h00 004 180 Lần 2
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3 17602111 Nhóm B 17602005 Hình họa 3 Vẽ trên giấy 18/12/2018 Ba 13h00 004 180 Lần 1 15/01/2019 Ba 13h00 004 180 Lần 2

4 17602111 17602014 In Design Nộp báo cáo 19/12/2018 Tư 13h00 004 60 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 004 60 Lần 2

5 17602111 17602012 Illustrator Phòng máy tính 07/01/2019 Hai 13h00 204 75 Lần 1 21/01/2019 Hai 15h30 204 75 Lần 2

6 17602111 17602016 Nghệ thuật thị giác Nộp bài tập 08/01/2019 Ba 13h00 004 60 Lần 1 25/02/2019 Hai 13h00 004 60 Lần 2

7 17602111 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

8 17602111 17A 207 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 502 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 402 60 Lần 2

9 17602111 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 10/01/2019 Năm 14h30 201 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

10 17602111 17602009 Vẽ kỹ thuật Phòng máy tính 16/03/2019 Bảy 8h00 204 90 Lần 1 09/04/2019 Ba 13h00 204 90 Lần 2

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17605211 17600003 Pháp luật Tự luận 28/11/2018 Tư 13h00 302 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 14h30 402 60 Lần 2

2 17605211 17605001 Vật liệu may Thực hành 18/12/2018 Ba 8h00 212 180 Lần 1 08/01/2019 Ba 8h00 212 60 Lần 2

3 17605211 17605003 Nhân trắc học Tự luận 20/12/2018 Năm 8h00 302 60 Lần 1 08/01/2019 Ba 9h30 212 60 Lần 2

4 17605211 17605009 Kỹ thuật cắt may 2  Thực hành 02/01/2019 Tư 8h00 212 180 Lần 1 22/01/2019 Ba 15h30 212 60 Lần 2

5 17605211 17605016 Thiết kế trang phục 2 Thực hành 04/01/2019 Sáu 8h00 212 180 Lần 1 22/01/2019 Ba 15h30 212 60 Lần 2

6 17605211 17602016 Nghệ thuật thị giác Nộp bài tập 08/01/2019 Ba 13h00 004 60 Lần 1 25/02/2019 Hai 13h00 004 60 Lần 2

7 17605211 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

8 17605211 17A 207 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 502 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 402 60 Lần 2

9 17605211 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 10/01/2019 Năm 14h30 201 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17603111 Nhóm 1 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 27/11/2018 Ba 9h30 501 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 15h30 503 60 Lần 2

2 17603111 Nhóm 2 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 27/11/2018 Ba 9h30 501 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 15h30 503 60 Lần 2

3 17603111 Nhóm 1 17603004 Sổ sách kế toán Tự luận 29/11/2018 Năm 8h00 402 60 Lần 1 19/12/2018 Tư 14h30 302 60 Lần 2

4 17603111 Nhóm 2 17603004 Sổ sách kế toán Tự luận 29/11/2018 Năm 8h00 302 60 Lần 1 19/12/2018 Tư 14h30 302 60 Lần 2

5 17603111 Nhóm 1 17603007 Tài chính doanh nghiệp Tự luận 04/12/2018 Ba 8h00 501 60 Lần 1 24/01/2019 Năm 13h00 402 60 Lần 2

6 17603111 Nhóm 2 17603007 Tài chính doanh nghiệp Tự luận 04/12/2018 Ba 8h00 302 60 Lần 1 24/01/2019 Năm 13h00 402 60 Lần 2

7 17603111 Nhóm 1 17603006 Thuế Tự luận 25/12/2018 Ba 8h00 402 60 Lần 1 24/01/2019 Năm 14h30 402 60 Lần 2

8 17603111 Nhóm 2 17603006 Thuế Tự luận 25/12/2018 Ba 8h00 501 60 Lần 1 24/01/2019 Năm 14h30 402 60 Lần 2

9 17603111 Nhóm 1 17607001 Tin học Phòng máy tính 27/12/2018 Năm 15h30 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 15h30 204 90 Lần 2

10 17603111 Nhóm 2 17607001 Tin học Phòng máy tính 27/12/2018 Năm 13h00 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 15h30 204 90 Lần 2

11 17603111 Nhóm 1 17603009 Kế toán doanh nghiệp 1 Tự luận 04/01/2019 Sáu 8h00 501 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 13h00 602 60 Lần 2

12 17603111 Nhóm 2 17603009 Kế toán doanh nghiệp 1 Tự luận 04/01/2019 Sáu 8h00 301 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 13h00 602 60 Lần 2

13 17603111 17A206 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 403 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 402 60 Lần 2

14 17603111 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

15 17603111 Nhóm 3 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 10/01/2019 Năm 14h30 201 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

16 17603111 Nhóm 1 17603020 Tin học kế toán Phòng máy tính 03/04/2019 Tư 8h00 204 60 Lần 1 27/04/2019 Bảy 13h00 203 60 Lần 2

17 17603111 Nhóm 2 17603020 Tin học kế toán Phòng máy tính 03/04/2019 Tư 9h30 204 60 Lần 1 27/04/2019 Bảy 13h00 203 60 Lần 2
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Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17607211 17600003 Pháp luật Tự luận 28/11/2018 Tư 13h00 302 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 14h30 503 60 Lần 2

2 17607211 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 27/11/2018 Ba 15h30 403 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 15h30 503 60 Lần 2

3 17607211 17607018 Quản trị mạng Thực hành 07/12/2018 Sáu 8h00 102 180 Lần 1 04/01/2019 Sáu 8h00 102 60 Lần 2

4 17607211 17607031 Thiết kế Web Phòng máy tính 12/12/2018 Tư 13h00 204 75 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 75 Lần 2

5 17607211 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

6 17607211 17A 207 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 502 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 402 60 Lần 2

7 17607211 17607032 Lập trình Window 1 Phòng máy tính 14/01/2019 Hai 13h00 204 75 Lần 1 21/01/2019 Hai 15h30 204 75 Lần 2

8 17607211 17607030 Đồ họa ứng dụng Phòng máy tính 22/01/2019 Ba 8h00 204 75 Lần 1 26/02/2019 Ba 13h00 204 75 Lần 2

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17607311 17600003 Pháp luật Tự luận 28/11/2018 Tư 13h00 502 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 14h30 402 60 Lần 2

2 17607311 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 27/11/2018 Ba 15h30 303 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 15h30 402 60 Lần 2

3 17607311 17607012 Nguyên lý hệ điều hành Nộp báo cáo 11/12/2018 Ba 8h00 102 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 15h30 102 60 Lần 2

4 17607311 17A206 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 403 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 503 60 Lần 2

5 17607311 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

6 17607311 17607017 Quản trị mạng 1 Thực hành 15/01/2019 Ba 13h00 102 180 Lần 1 05/03/2019 Ba 14h30 102 60 Lần 2

7 17607311 17607021 Thiết kế, xây dựng mạng LAN Nộp báo cáo 23/01/2019 Tư 8h00 102 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 13h00 102 60 Lần 2

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17613111 17613011 Quản trị tài chính Tự luận + Trắc nghiệm 19/11/2018 Hai 8h00 503+502 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 14h30 503 60 Lần 2

2 17613111 17613014 Nghiên cứu marketing 1 Tự luận 27/11/2018 Ba 8h00 501 60 Lần 1 04/01/2019 Sáu 8h00 501 60 Lần 2

3 17613111 17613010 Quản trị văn phòng Tự luận 29/11/2018 Năm 8h00 503 60 Lần 1 14/01/2019 Hai 8h00 503 60 Lần 2

4 17613111 17613006 Thương mại điện tử Tự luận 30/11/2018 Sáu 8h00 302,502 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 15h30 503 60 Lần 2

5 17613111 Nhóm 5 17607001 Tin học Phòng máy tính 29/12/2018 Bảy 15h30 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 90 Lần 2

6 17613111 17613009 Toán kinh tế Tự luận 04/01/2019 Sáu 9h30 501 60 Lần 1 21/02/2019 Năm 13h00 503 60 Lần 2

7 17613111 Nhóm 4 17607001 Tin học Phòng máy tính 05/01/2019 Bảy 14h30 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 90 Lần 2

8 17613111 17A204 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 503 60 Lần 2

9 17613111 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

10 17613111 17613012 Đạo đức kinh doanh trong môi trường toàn cầu Tự luận 22/01/2019 Ba 15h30 503 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 13h00 602 60 Lần 2

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17606111 Nhóm A 17606017 Nghiệp vụ buồng phòng 1 Thực hành 07/11/2018 Tư 9h30 B604 150 Lần 1 05/12/2018 Tư 13h00 B604 60 Lần 2

2 17606111 Nhóm B 17606017 Nghiệp vụ buồng phòng 1 Thực hành 07/11/2018 Tư 15h30 B604 150 Lần 1 05/12/2018 Tư 13h00 B604 60 Lần 2

3 17606111 Nhóm C 17606017 Nghiệp vụ buồng phòng 1 Thực hành 10/11/2018 Bảy 9h30 B604 150 Lần 1 05/12/2018 Tư 13h00 B604 60 Lần 2

4 17606111 Nhóm 1 17606024 Bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm Trắc nghiệm 19/11/2018 Hai 9h30 503 60 Lần 1 17/12/2018 Hai 8h00 503 60 Lần 2

Mã môn học Tên môn học Hình thức kiểm định

THI LẦN 1 THI LẦN 2

Hình thức kiểm định

THI LẦN 1 THI LẦN 2

TT Lớp Nhóm lớp Mã môn học Tên môn học Hình thức kiểm định

THI LẦN 1 THI LẦN 2

TT Lớp Nhóm lớp Mã môn học Tên môn học

NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 

NGÀNH MARKETING
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TT Lớp Nhóm lớp



5 17606111 Nhóm 2 17606024 Bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm Trắc nghiệm 19/11/2018 Hai 9h30 502 60 Lần 1 17/12/2018 Hai 8h00 503 60 Lần 2

6 17606111 Nhóm 1 17606014 Quản trị ẩm thực Tự luận 26/11/2018 Hai 9h30 503 60 Lần 1 24/12/2018 Hai 9h30 503 60 Lần 2

7 17606111 Nhóm 2 17606014 Quản trị ẩm thực Tự luận 26/11/2018 Hai 9h30 502 60 Lần 1 24/12/2018 Hai 9h30 503 60 Lần 2

8 17606111 Nhóm 1 17606004 Quản trị văn phòng Tự luận 03/12/2018 Hai 9h30 503 60 Lần 1 14/01/2019 Hai 8h00 503 60 Lần 2

9 17606111 Nhóm 2 17606004 Quản trị văn phòng Tự luận 03/12/2018 Hai 9h30 502 60 Lần 1 14/01/2019 Hai 8h00 503 60 Lần 2

10 17606111 Nhóm 1 17600003 Pháp luật Tự luận 17/12/2018 Hai 9h30 503 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 13h00 301 60 Lần 2

11 17606111 Nhóm 2 17600003 Pháp luật Tự luận 17/12/2018 Hai 9h30 502 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 13h00 301 60 Lần 2

12 17606111 Nhóm 7 17607001 Tin học Phòng máy tính 31/12/2018 Hai 15h30 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 90 Lần 2

13 17606111 Nhóm 6 17607001 Tin học Phòng máy tính 31/12/2018 Hai 13h00 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 90 Lần 2

14 17606111 Nhóm A 17606018 Nghiệp vụ buồng phòng 2 Thực hành 02/01/2019 Tư 9h30 B604 150 Lần 1 18/02/2019 Hai 13h00 003 60 Lần 2

15 17606111 Nhóm B 17606018 Nghiệp vụ buồng phòng 2 Thực hành 02/01/2019 Tư 15h30 B604 150 Lần 1 18/02/2019 Hai 13h00 003 60 Lần 2

16 17606111 Nhóm C 17606018 Nghiệp vụ buồng phòng 2 Thực hành 05/01/2019 Bảy 9h30 B604 150 Lần 1 18/02/2019 Hai 13h00 003 60 Lần 2

17 17606111 17A205 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 503 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 503 60 Lần 2

18 17606111 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 2

19 17606111 Nhóm 1 17606010 Marketing nhà hàng khách sạn Tự luận 14/01/2019 Hai 9h30 503 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

20 17606111 Nhóm 2 17606010 Marketing nhà hàng khách sạn Tự luận 14/01/2019 Hai 9h30 502 60 Lần 1 05/03/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17611111 Nhóm 1 17611022 Nghiệp vụ ngoại thương Tự luận 27/11/2018 Ba 15h30 503 60 Lần 1 26/12/2018 Tư 9h30 503 60 Lần 2

2 17611111 Nhóm 2 17611022 Nghiệp vụ ngoại thương Tự luận 27/11/2018 Ba 15h30 502 60 Lần 1 26/12/2018 Tư 9h30 503 60 Lần 2

3 17611111 Nhóm A 17611017 Cú pháp học Tự luận 05/12/2018 Tư 8h00 503 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 9h30 201 60 Lần 2

4 17611111 Nhóm B 17611017 Cú pháp học Tự luận 05/12/2018 Tư 8h00 502 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 9h30 201 60 Lần 2

5 17611111 Nhóm C 17611017 Cú pháp học Tự luận 05/12/2018 Tư 8h00 403 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 9h30 201 60 Lần 2

6 17611111 Nhóm A 17611012 Đọc 3 Trắc nghiệm + Tự luận 26/12/2018 Tư 8h00 503 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 8h00 201 60 Lần 2

7 17611111 Nhóm B 17611012 Đọc 3 Trắc nghiệm + Tự luận 26/12/2018 Tư 8h00 502 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 8h00 201 60 Lần 2

8 17611111 Nhóm C 17611012 Đọc 3 Trắc nghiệm + Tự luận 26/12/2018 Tư 8h00 403 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 8h00 201 60 Lần 2

9 17611111 Nhóm A 17611015 Viết 3 Trắc nghiệm + Tự luận 28/12/2018 Sáu 8h00 301 60 Lần 1 24/01/2019 Năm 13h00 501 60 Lần 2

10 17611111 Nhóm B 17611015 Viết 3 Trắc nghiệm + Tự luận 28/12/2018 Sáu 8h00 304 60 Lần 1 24/01/2019 Năm 13h00 501 60 Lần 2

11 17611111 Nhóm C 17611015 Viết 3 Trắc nghiệm + Tự luận 28/12/2018 Sáu 8h00 502 60 Lần 1 24/01/2019 Năm 13h00 501 60 Lần 2

12 17611111 Nhóm A 17611009 Nghe - Nói 3 Trắc nghiệm + Tự luận 02/01/2019 Tư 8h00 503 60 Lần 1 21/02/2019 Năm 13h00 502 60 Lần 2

13 17611111 Nhóm B 17611009 Nghe - Nói 3 Trắc nghiệm + Tự luận 02/01/2019 Tư 8h00 502 60 Lần 1 21/02/2019 Năm 13h00 502 60 Lần 2

14 17611111 Nhóm C 17611009 Nghe - Nói 3 Trắc nghiệm + Tự luận 02/01/2019 Tư 8h00 403 60 Lần 1 21/02/2019 Năm 13h00 502 60 Lần 2

15 17611111 Nhóm A 17611009 Nghe - Nói 3 Thi vấn đáp 03/01/2019 Năm 8h00 206 90 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 502 90 Lần 2

16 17611111 Nhóm A 17611009 Nghe - Nói 3 Thi vấn đáp 03/01/2019 Năm 9h30 206 90 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 502 90 Lần 2

17 17611111 Nhóm B 17611009 Nghe - Nói 3 Thi vấn đáp 03/01/2019 Năm 8h00 207 90 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 502 90 Lần 2

18 17611111 Nhóm B 17611009 Nghe - Nói 3 Thi vấn đáp 03/01/2019 Năm 9h30 207 90 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 502 90 Lần 2

19 17611111 Nhóm C 17611009 Nghe - Nói 3 Thi vấn đáp 02/01/2019 Tư 9h30 502 90 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 502 90 Lần 2

20 17611111 Nhóm C 17611009 Nghe - Nói 3 Thi vấn đáp 02/01/2019 Tư 9h30 403 90 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 502 90 Lần 2

21 17611111 Nhóm A 17611019 Dịch 1 Tự luận 04/01/2019 Sáu 9h30 301 60 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 502 60 Lần 2

22 17611111 Nhóm B 17611019 Dịch 1 Tự luận 04/01/2019 Sáu 9h30 304 60 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 502 60 Lần 2

23 17611111 Nhóm C 17611019 Dịch 1 Tự luận 04/01/2019 Sáu 9h30 502 60 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 502 60 Lần 2

Hình thức kiểm định

THI LẦN 1 THI LẦN 2

TT Lớp Nhóm lớp Mã môn học Tên môn học

NGÀNH TIẾNG ANH 



24 17611111 Nhóm 8 17607001 Tin học Phòng máy tính 05/01/2019 Bảy 13h00 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 90 Lần 2

25 17611111 Nhóm 9 17607001 Tin học Phòng máy tính 09/04/2019 Ba 13h00 204 90 Lần 1 27/04/2019 Bảy 13h00 203 90 Lần 2

26 17611111 Nhóm 10 17607001 Tin học Phòng máy tính 25/04/2019 Năm 8h00 204 90 Lần 1 11/05/2019 Bảy 13h00 204 90 Lần 2

Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng thi Thời gian Thi lần Ngày thi Thứ Giờ thi
Phòng 

thi

Thời 

gian
Thi lần 

1 17609111 17600007 Kỹ năng viết và trình bày Tự luận 27/11/2018 Ba 15h30 403 60 Lần 1 25/12/2018 Ba 15h30 503 60 Lần 2

2 17609111 17609012 Thủy lực Tự luận 03/12/2018 Hai 9h30 401 60 Lần 1 04/01/2019 Sáu 9h30 501 60 Lần 2

3 17609111 17609007 Cơ học kết cấu Tự luận 04/12/2018 Ba 9h30 304 60 Lần 1 09/01/2019 Tư 8h00 502 60 Lần 2

4 17609111 17609008 Cơ học đất Tự luận 10/12/2018 Hai 9h30 502 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 14h30 301 60 Lần 2

5 17609111 17609001 Trắc địa Tự luận 11/12/2018 Ba 9h30 304 60 Lần 1 15/01/2019 Ba 13h00 301 60 Lần 2

6 17609111 17609023 Cấp thoát nước Tự luận 04/01/2019 Sáu 8h00 304 60 Lần 1 21/02/2019 Năm 13h00 501 60 Lần 2

7 17609111 17609004 Vẽ kỹ thuật bằng máy tính Phòng máy tính 07/01/2019 Hai 15h30 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 13h00 204 90 Lần 2

8 17609111 17A301 17611003 Tiếng Anh 3 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 1 26/02/2019 Ba 14h30 602 60 Lần 2

9 17609111 17A204 17611002 Tiếng Anh 2 Trắc nghiệm 08/01/2019 Ba 15h30 602 60 Lần 1 19/02/2019 Ba 15h30 503 60 Lần 2

10 17609111 17609006 Sức bền vật liệu Tự luận 09/01/2019 Tư 9h30 502 60 Lần 1 21/02/2019 Năm 14h30 602 60 Lần 2

11 17609111 Nhóm 4 17607001 Tin học Phòng máy tính 14/01/2019 Hai 14h30 204 90 Lần 1 21/01/2019 Hai 15h30 204 90 Lần 2

TT Lớp Nhóm lớp Mã môn học Tên môn học Hình thức kiểm định

THI LẦN 1 THI LẦN 2

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


